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ĐỨC QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT 
TỪ NHẤT, NHỊ KỲ ĐẾN TAM KỲ PHỔ ĐỘ
HP                                                                                                 Giáo sĩ Hồng Mai
Theo giáo lý Cao Đài hay Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Đức Thượng Đế đã mở ra ba thời kỳ phổ độ. 
-Nhứt kỳ Phổ độ bắt đầu từ thời thượng cổ đến khoảng nửa đầu thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên với sự ra đời của Bà La Môn giáo, Do Thái giáo, v.v.

-Nhị kỳ Phổ độ bắt đầu từ nửa sau thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên cho tới nửa đầu thế kỷ 19 với sự ra đời của Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Islam giáo, v.v.
-Đến Tam kỳ Phổ độ, ở vào thời Hạ nguơn mạt kiếp, Đức Thượng Đế trực tiếp cứu rỗi và giáo hóa nhân loại. 
Thông qua kinh điển Phật giáo, có thể thấy rằng trong Nhứt và Nhị kỳ Phổ độ, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm cùng chư Phật không ngừng cứu thế độ đời. Đến Tam kỳ phổ độ, Ngài lại tiếp tục sứ mệnh với vai trò “Nhị Trấn Oai Nghiêm Quan Âm Bồ Tát”. Suốt ba thời kỳ, con thuyền cứu độ của Ngài vẫn không ngừng lướt trên biển khổ với đại nguyện lớn lao. Qua Thánh giáo Cao Đài do chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giáng dạy trong Tam Kỳ Phổ Độ, Ngài xác nhận đã đến cõi Ta bà cứu độ chúng sanh từ vạn ức tử kim thân. Vạn là mười nghìn, ức là mười vạn, thời gian tới vạn ức, cho thấy sự phổ độ của Ngài từ rất lâu, không thể biết được.
“Đã gần vạn ức tử kim thân
Đại nguyện tầm thinh cứu khổ trần
Tưởng niệm ví bằng hành chánh niệm
Vì đời cứu khổ cảnh phong vân.”

Tín ngưỡng Quan Thế Âm Bồ Tát bắt đầu từ Ấn Độ, Tây Vực, sau được truyền đến Trung Quốc, Tây Tạng, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và các nước Đông Nam Á. Thế gian kính ngưỡng và tôn thờ Ngài khắp nơi- chùa chiền, miếu mạo, tư gia- nơi nào cũng thờ phụng Ngài, cho thấy dân gian luôn dành cho Ngài một vị trí đặc biệt trong tâm khảm.
I. Khái quát lịch sử Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
1. Lịch sử
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Phật hiện hữu từ vạn ức kiếp, do phát nguyện cứu độ chúng sinh nên đã xuống cõi Ta bà, mà theo các truyền thuyết, biểu tượng, danh hiệu của Đức Bồ Tát được ghi chép lại trong kinh điển xưa nay đã cho thấy Ngài xuống thế độ đời từ rất lâu qua rất nhiều danh xưng như: Quan Thế Âm Bồ Tát, Quán Tự Tại Bồ Tát, Cứu Thế Bồ Tát, Liên Hoa Thủ Bồ Tát, Viên Thông Đại Sĩ, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, Thánh Quan Âm, Mã Đầu Quan Âm, Thập Nhất Diện Quan Âm, Chuẩn Đề Quan Âm, Như Ý Luân Quan Âm và Như Lai Quan Âm, Nam Hải Quan Âm hay Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Tống Tử hay Quan Âm Thị Kính. Sự thờ phượng của nhân sanh chứng tỏ lòng kính ngưỡng đối với Đức Bồ Tát ngày càng phát triển sâu rộng. Các kinh điển của Phật giáo như kinh Hoa Nghiêm, kinh Bi Hoa, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Vô Lượng Thọ đều nói đến thân thế và đại lực cứu độ của Ngài.
2. Ứng hóa thân
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hóa độ chúng sanh bằng cách phá trừ tam chướng gồm phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Vì thế, Đức Bồ Tát phải tùy duyên ứng hóa xuất hiện bằng 6 hình thức hóa thân tức là lục Quan Âm. Sáu vị Quan Âm này trừ phá tam chướng của lục đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a-tu-la, nhân, thiên.
Đức Bồ Tát Quan Thế Âm ứng hóa 33 tướng vì đại nguyện, nếu chúng sanh nào trong cơn đau khổ, hiểm nguy mà thành tâm niệm danh hiệu Ngài liền được cứu độ. Vì thế, nhân gian tạc tượng để tôn tín oai lực biến hóa và hàng ma phục quỷ của Ngài. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với lòng từ bi, tùy duyên ứng hóa thân để cứu độ tất cả chúng sanh trong bá nạn khổ như nạn nước, lửa, gươm đao, thiên tai, địa ách, dịch bệnh, nghèo đói, chiến tranh...
3. Hình tượng
Để tỏ lòng thành kính, nhơn gian tạc tượng Bồ Tát đều tuân thủ các nghi quy của 32 tướng tốt (tam thập nhị hảo tướng) và 80 vẻ đẹp (bát thập chủng hảo) của Ngài. Bởi vì nhơn gian vô cùng tôn kính Ngài nên không thể khắc họa tượng như người thường, làm mất vẻ trang nghiêm, từ bi, mà phải thể hiện sự uy nghi, siêu phàm, đủ sức cảm truyền, làm cho người chiêm ngưỡng cung kính, tôn thờ mà phát khởi từ bi, thể hiện một định lực tinh thần trong hình tượng.
Nhân gian tôn thờ sáu vị Quan âm là: Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn phá tam chướng địa ngục đạo, Thánh Quan Âm phá tam chướng ác quỷ đạo, Quan Âm Mã Đầu phá tam chướng súc sinh đạo, Quan Âm Thập Nhất Diện phá tam chướng Atula đạo, Quan Âm Chuẩn Đề phá tam chướng nhân gian, Quan Âm Như Ý luân lại qua cõi thiên giới. 
Bồ Tát Quan Thế Âm được thờ kính phổ biến khắp nơi đó là Quan Âm Tống Tử (Quan Âm Thị Kính) và hình tượng Ngài đứng trên mai rùa hoặc hoa sen lướt biển Nam Hải là Quan Âm Diệu Thiện.
II. Quan Âm Bồ Tát qua tác phẩm “Tây Du Ký”
Tác phẩm “Tây Du Ký” do tác giả là tiểu thuyết gia đại sư chủ nghĩa lãng mạn Ngô Thừa Ân (1500 - 1582) viết vào thời nhà Minh bên Trung Hoa.
Để ghi lại hành trình thỉnh kinh của Trần Huyền Trang, Ngô Thừa Ân đã viết nên một tác phẩm kinh điển “Tây Du Ký” với bốn nhân vật là Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cùng những yêu ma quỷ quái. Yêu quái chính là những cám dỗ của tâm và cảnh mà người tu hành phải vượt qua. Trong tác phẩm, bốn nhân vật chính cùng sự hỗ trợ của chư Phật, sự phá phách của yêu ma, Phật ma đều hội tụ trên đường đi thỉnh kinh của Tam Tạng. Điều đó cho thấy, trong con người, Phật ma đều khởi ở tâm và cảnh, chỉ cách nhau một sát na mà thôi. 
Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong “Tây Du Ký” là vị Bồ Tát Nam Hải Quan Thế Âm tay cầm tịnh thủy bình, tay cầm nhành dương liễu, luôn giúp Tôn Ngộ Không diệt yêu trừ ma, thoát khỏi tình thế hiểm nguy cấp bách. Thế Tôn Ngộ Không là ai mà có thể cầu Bồ Tát bất cứ lúc nào? Thánh giáo Cao Đài đã mượn hình nói Đạo, mượn sự cầu lý. 
Đức Minh Đức Đạo Nhơn dạy: “Nói đến tịnh thủy bình chắc chắn chư liệt vị hiện diện đây đa số, nếu không nói là hầu hết, đều nghĩ đến Đức Bồ Tát Quan Âm mới có tịnh thủy bình. Như vậy ai đi cầu Đức Quan Âm Bồ Tát để được tịnh thủy bình hầu chế ngự lửa dục trần gian? Chắc hẳn phải có Tôn Ngộ Không mới cầu viện được. Mà Tôn Ngộ Không là gì? Nếu là một Thạch Hầu Vương xuất gia thì đã quá khứ lâu rồi, ở tận đời Đường bên Trung Hoa. Nếu không có Ngộ Không hẳn thế giới này phải tiêu diệt vì lửa dục rồi đây! Chư liệt vị ôi! Mượn hình nói Đạo, mượn sự cầu lý. Ngộ Không là giác ngộ, là gặp đặng, thấu đặng chỗ không. Tất cả mỗi người đều có một Ngộ Không ở trong lòng, nhưng không tôn nó lên thì nó ẩn mất, bằng tôn Ngộ Không lên tất nhiên sẽ có người đi cầu viện Bồ Tát lấy tịnh thủy bình cho mà rưới tắt lửa nghiệp lực, lửa dục vọng, lửa oan cừu của thế gian.”
 
Như vậy, chỉ có Tôn Ngộ Không mới cầu viện Bồ Tát Quan Âm và luôn được Ngài đáp ứng. Trong “Tây Du Ký”, Tôn Ngộ Không đã trên mười lần diện kiến Ngài, đều được đáp ứng vì có ba lý do: Một là Ngài luôn trợ giúp người sứ mạng, hai là Ngài luôn ban ơn cho người có công đức, ba là Ngài luôn độ dẫn người giác ngộ.
III. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong Thánh giáo Cao Đài
Trong Nhất và Nhị kỳ phổ độ, Đức Quan Âm Bồ Tát ứng hóa ba mươi ba thân để cứu vớt chúng sanh. Đến Tam kỳ phổ độ, Ngài cùng chư Phật, Tiên thực hiện sứ mạng Kỳ Ba. Trong thời Tam kỳ Phổ độ, Đức Thượng Đế giáng thế mở cơ đại ân xá cứu rỗi toàn nhân loại. Trong hàng Tam Trấn của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì Ngài là Nhị Trấn Oai Nghiêm, Nhất Trấn là Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh và Tam trấn là Đức Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân. Những lời dạy của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm trong Thánh giáo Cao Đài chứa đựng đạo lý vừa cao siêu vừa bình dị, với mục đích là giáo hóa và cứu độ toàn chúng sanh trong thời mạt pháp, với sự quan tâm đặc biệt đến hàng nguyên nhân.
1. Cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp
Đức Bồ Tát Quan Thế Âm từ vạn kiếp đã có lời đại nguyện vào ra nơi chốn hồng trần để cứu vớt chúng sanh, nhưng đến ngày nay chúng sanh vẫn còn khổ đau không ngớt, càng ngày lại càng nhiều hơn, bởi lẽ nhân loại đang ở vào thời Hạ nguơn, là lúc mà cơ suy tàn đang diễn ra để lập lại đời mới hay cũng gọi là Hội Long Hoa đang tuyển chọn người hiền để lập đời Thánh đức. Thế nên sự cứu độ của Ngài vẫn không ngừng nghỉ.
Ngài cứu rỗi chúng sanh bằng nhiều cách, chúng sanh nào thành tâm, Ngài sẽ không phụ lòng, người có căn duyên với Bồ Tát luôn được cứu thoát mỗi khi lâm nguy. Ngài dạy: “Bần Sĩ trải vô lượng kiếp vào ra cõi thế với mọi hình thức, mọi danh từ để cứu khổ cứu nạn chúng sanh trong vòng hóa sanh, sanh hóa.”
 Ngài cứu độ nhân loại chỉ chú trọng một chữ “tâm”, tâm phải thường niệm danh Ngài và luôn phải đảnh lễ. Kinh Pháp Hoa có viết: “Cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sanh nghi, Quan Âm bậc Tịnh Thánh, nơi khổ não nạn chết, hay vì làm nương cậy, đủ tất cả công đức, mắt lành trông chúng sanh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ.”
 Ngày nay, qua cơ bút Cao Đài, Đức Quan Âm Bồ Tát cũng dạy: “Nhớ câu chánh niệm trong tâm khảm/ mới khỏi lạc loài chốn quỷ môn”
. Nếu tâm con người cứ mãi xao động thì không thấy được hạt trân châu đang tồn tại dưới đáy nước, trong tầng sâu của tâm hồn con người. Tâm chúng sanh vô vàn biến hóa, Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: “Một điểm son đáng ghi là chữ tâm của chư hiền sĩ, hiền muội vẫn còn thiết tha thành kỉnh với một chủ đích duy nhất là Đại Đạo quy nguyên, hóa hoằng chơn pháp, phổ độ quần sanh trở về con đường chánh giác. Nhờ đó là một trong những yếu tố để hội ngộ hiện diện đàn tiền.”
 Lời dạy này cho thấy rằng, nhân duyên để con người gắn kết với Đức Bồ Tát, chủ yếu chính là tâm, không thể thiếu tâm mà cầu nguyện Bồ Tát. 
Đức Bồ Tát khẳng định, người có tâm tha thiết với tiền đồ Đại Đạo, luôn được sự hỗ trợ của Ngài. Thánh giáo Cao Đài có ghi lại lời Đức Bồ Tát dạy: “Sự cứu khổ cứu nạn đối với chúng sanh không phải là phép lạ, phù linh chi chi ngoài vòng Đại Đạo như thế nhân hằng vọng tưởng mê đời. Trái lại, chỉ có một lẽ nhiệm mầu duy nhất là Đạo, là tâm đạo và tâm gồm đủ thiên địa vạn vật, có thể tài thành vũ trụ hay tác Phật tạo Tiên”
. Như vậy, tâm con người là nơi giao cảm với Ngài, Ngài sẽ nghe thấy để đến cứu giúp, mỗi khi con người gặp tai nạn, nguy hiểm, trong đạo cũng như ngoài đời. Chính tâm con người quyết định đường siêu, nẻo đọa của một kiếp người nơi cõi thế gian. Ngài dạy: “Bần Đạo khoanh tròn nơi chữ Tâm. Mỗi mỗi hiền sĩ, hiền muội đều có một chữ Tâm, nhưng bản năng thì lại khác, không biết bao giai tầng và biến chuyển nơi nội tâm.”
 Ngài xác định tâm con người vô cùng biến hóa. Chỉ có người có thánh tâm, tâm thiện thì cảm ứng được với Ngài. Đức Bồ Tát ngự nơi tâm của những người biết sống vì đại cuộc, vì tổ quốc, vì mọi người, vì Đại Đạo phụng sự cho lý tưởng cao cả. Ngài dạy: “Người tu hành trong thời đại ân xá, rất dễ đắc quả vị mà than ôi, cũng rất khó. Khó là tự mình chưa hoặc không thể làm chủ, chưa mạnh dạn quét sạch những bụi trần vừa kể. Khi quét được sạch rồi, tâm đạo hiện ra dẫn dắt con người đến chỗ tận thiện tận mỹ. Khi ở tại trần, giả thử được một người toàn vẹn dường ấy, một lời nói ra cảm hóa muôn người, mười lời nói ra, trăm lời nói ra, ngàn lời nói ra thì lo gì nước không trị, nhà không yên, đạo không quy về một khối, lo gì nhân loại chẳng hưởng cảnh đất Thuấn trời Nghiêu!”
 Như vậy, con người khi có thánh tâm rồi đối diện với mọi cảnh ngang trái thế nào, tình đời thế nào đều sáng suốt giải quyết, dù không cầu khẩn, Ngài cũng ra tay cứu độ. Tuy nhiên, tâm con người không phải dễ dàng khống chế theo đường ngay, phải ngày ngày tập luyện mới dứt bỏ được những nghiệp duyên đeo đẳng từ lịch kiếp.
Con người phải quyết tâm từ bỏ những ham muốn, chính chữ tâm sanh ra chữ muốn, muốn đủ thứ điều. Thiên đàng cũng muốn mà trần gian cũng ham. Đức Quan Âm Bồ Tát dạy:“Thiên đàng thì cũng muốn lên, tiếc vì sự nghiệp một bên còn nhiều.”
 Chính vì lòng ham muốn mà con người trôi theo dòng đời, lăng xăng chuyện thế sự, gây nên nhiều nghiệp quả cho bản thân. 
Tâm con người như tuấn mã, như loài vượn chuyền leo, chạy nhảy không ngừng. Tâm con người cũng như dòng nước, lúc mềm yếu thì yếu hơn tất cả, lúc mạnh mẽ có thể tạo nên trận hồng thủy cuốn trôi cả thế giới, hoặc ổn định cả Càn Khôn. Đức Bồ Tát dạy: “Nhìn dòng nước, đem so lại với tâm người. Một khi tâm khuấy động, bao thất tình lục dục cặn cáu nổi lên, mặt phừng phừng đỏ, chuyển động cả thân thể tứ chi, đụng đâu phá đó, có thể một giây cuồng loạn tiêu diệt quả địa cầu.”

Tóm lại, Đức Bồ Tát Quan Thế Âm luôn lắng nghe, nhìn thấy những cảnh khổ của thế gian mà cứu giúp con người. Muốn có sự cảm ứng với Đức Bồ Tát chỉ cần con người để tâm hướng nội an định, khởi phát thánh tâm, tâm lành, tâm thiện. Ngài dạy: “Người đời chỉ vì phải bệnh hướng ngoại đi tìm hạnh phúc ở viển vông cho nên suốt đời không sao tìm được cái chân hạnh phúc dầu cho quanh năm suốt tháng cầu nguyện hòa bình, lập đàn tế tự.”
 Nội tâm là nơi quyết định đường siêu đọa. Đức Bồ Tát dạy: “Chỉ khi nào con người biết hướng nội, tự làm lấy, tự tìm lấy, tự tạo lấy mới mong hưởng được cái chân thiện mỹ, chân hạnh phúc, thái hòa an lạc mà thôi.”

2. Đức Bồ Tát ra tay cứu độ hàng nguyên nhân
Nguyên nhân là người từ cõi thượng thiên xuống thế gian, là hạt giống ban đầu của Thượng Đế cho xuống trần. Tuy nhiên, khi vào cõi trần lại bị cám dỗ của cảnh trần, từ đó khởi phát ngọn lửa ham muốn, hành động theo lòng tham dục, sân, si làm tiêu tan hết những công đức thời quá khứ và hiện tại, nên hạt giống sanh tử phàm tục cứ nẩy sanh trong cõi trần không dứt. Đức Quan Âm Bồ Tát dạy: “Giáng trần độ rỗi các nguyên nhân/ Thức tỉnh thoát ra giấc mộng trần.” Ngài khẳng định phải độ hàng nguyên nhân trở lại quê xưa. Ngài dạy: “Hiện giờ, con người chỉ còn cái túi da chứa đựng đủ tất cả những thứ ô trược hồng trần nên nặng nề không tiến bước được nữa, phải ngồi lại để cho các chủng tử đã thâu thập nứt mầm sanh hoa kết quả và hạt giống ấy sẽ triền miên mọc trên cõi đời ô trược này.”
 
Ngài nhận lãnh vai trò trong Tam kỳ Phổ độ là để thực hiện sứ mạng Thượng Đế ban trao trong thời kỳ này, thế nên Ngài vẫn tiếp tục con đường cứu khổ cho đến ngày nay, bởi vì hàng nguyên nhân xuống thế chưa quay về cõi xưa. Ngài luôn nhắc nhở hàng nguyên nhân, những vị tu hành chân chánh: “Này các nguyên nhân! Hãy nhớ lời Bồ Tát Như Lai, tâm tâm niệm niệm đừng ly, khoác cho mình một chiếc đạo bào để làm thiết giáp tránh cơn lửa đạn mưa tên. Thắp cho mình một ngọn đuốc thiêng để thấy cạm bẫy chông gai mà tiến bước. Nếu có duyên cùng Bần Đạo dìu dắt qua cõi tạm bến mê, sẽ được ban ơn khi gặp lại. Bần Đạo cùng chư Tiên Phật lúc nào cũng tận độ nguyên nhân hồi đầu hướng thiện, nhưng chờ chư nguyên nhân có hai chữ “thật tâm”. Bao nhiêu đó thay vì muôn ngàn nén hương khẩn đảo.”
 
Đức Bồ Tát nhìn thấy nhân loại hồng trần nói chung và đạo Cao Đài nói riêng còn có nhiều nguyên nhân chưa phục vị nên Ngài gửi những lời khuyến dụ cho hàng vạn nguyên nhân ý thức mà quay về. Đồng thời, Ngài cũng giục thúc: “Tu đi hãy gấp tu đi/ Thế thời đã vậy còn gì hỏi han.”

“Nơi đây nhìn thấy lắm nguyên căn
Khuyên khá trỗi mau một bước đàng
Công quả chung tay kỳ mạt pháp
Ngày gần sẽ thấy phúc Trời ban.”

KẾT LUẬN

Sự cứu độ của Đức Bồ tát Quan Thế Âm không ngừng nghỉ trải qua từ Nhất, Nhị kỳ đến Tam kỳ Phổ độ. Mãi cho đến hôm nay, Đức Bồ Tát vẫn luôn hành đại nguyện của Ngài. Sự cứu độ của Ngài trong thời kỳ này lại càng vất vả hơn vì thời mạt kiếp nhiều cảnh tang thương, nghiệp chướng trả vay vay trả liền liền. Lòng người tham dục đạt đến đỉnh điểm, người sát hại người mà không thấy đau lòng, không còn tình thương, không còn lý trí, không còn tâm linh, dửng dưng trước cảnh khổ đau của người khác. Đó chính là cơ điêu tàn hay sự suy thoái tâm linh của con người đang đi dần đến cực điểm. Ngài dạy:
“Đời mạt pháp khiến muôn điều đảo lộn,
Cơ điêu tàn xáo trộn khắp nơi nơi,
Bởi chúng sanh xa cách lý đạo Trời
Lòng bác ái lần hồi như mất cả.”

Đức Bồ Tát Quan Thế Âm vẫn luôn hiện hữu nơi cõi Ta bà đau khổ này. Cầu xin Ngài hãy ban cho nhơn sanh những giọt cam lồ mát dịu để dập tắt lửa lòng, cho nhơn tâm được an định, để người người biết thương yêu nhau hơn, biết tương trợ lẫn nhau, để cuộc đời này được vơi bớt những nỗi kinh sợ, bao niềm khổ đau. Cầu xin cho mọi người được bình an và hạnh phúc.
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